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TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH KHÁNH HÒA                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 123/2018/HS-PT 

Ngày 23 tháng 10 năm 2018  

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh 

Các Thẩm phán:    Ông Lê Thành Trung 

Ông Nguyễn Tuấn Long 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Sơn- Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:  

Ông Võ Văn Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

132/2018/TLPT-HS ngày 17 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Như H 

do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 150/2018/HS-ST 

ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Như H; sinh ngày 08 tháng 8 năm 1997 tại Khánh Hòa; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 19 đường S, phường P, thành phố N, tỉnh 

Khánh Hòa; chỗ ở: Số 25B đường H, phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; 

nghề nghiệp hiện tại: Bán hàng rong; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Bá T và bà 

Phạm Thị L (đã chết); có 01 con sinh năm 2013; tiền án, tiền sự, nhân thân: 

Không; bị tạm giữ từ ngày 20/3/2018 đến ngày 29/3/2018 thay thế bằng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.   

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2018, Nguyễn Như H 

điều khiển xe máy hiệu Attila biển số 79L2-2151 đi đến siêu thị L tại 58 đường 

23/10, phường P, thành phố N và H có mang theo 01 túi xách màu đen bên trong 

có 01 kềm cắt loại nhỏ và 01 bịch dây rút màu đen với ý định trộm cắp tài sản. 
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Khi vào bên trong khu vực mua sắm của siêu thị, H dùng kềm cắt dây chíp từ 

của 01 ba lô màu đỏ đen mang đến gian hàng điện máy, yêu cầu nhân viên đưa 

01 máy hút bụi hiệu Panasonic. Nhận máy hút bụi xong, H đi đến gian hàng bán 

quần áo tháo máy hút bụi từ trong hộp ra để cất vào ba lô. Tiếp đó, H đi đến gian 

hàng mỹ phẩm lấy: 01 chai dầu xả hiệu Keratin, 01 hộp kem ủ tóc hiệu Keratin, 

01 chai tinh dầu hoa bưởi, 01 chai tinh chất phục hồi tóc hiệu Double Rich, 01 

hộp vitamin phục hồi tóc hư tổn hiệu Ellips, 01 bàn chải đánh răng hiệu P/S, 01 

chai nước hoa hiệu Fantasy Newyork và tiếp tục đến gian hàng thực phẩm lấy: 

03 lốc yến sào hiệu Thiên Hoàng (loại 6 hũ/lốc), 01 hộp đông trùng hạ thảo, 01 

lốc sữa hiệu Dutch Lady (loại 4 hộp/ lốc). Tất cả số hàng hóa trên H cất vào 

trong ba lô, khóa lại và dùng dây rút mang theo để gút niêm phong nhằm mục 

đích qua mặt lực lượng an ninh siêu thị để lấy được số hàng hóa trên mang ra 

ngoài. Khi H đến gian hàng ăn uống của siêu thị thì bị lực lượng an ninh siêu thị 

đến mời về phòng an ninh để làm việc vì hành vi của H đã bị camera an ninh ghi 

lại và lực lượng an ninh siêu thị phát hiện. Sau đó, lực lượng an ninh siêu thị đưa 

H đến công an phường P, thành phố N làm việc. Tại đây, H đã thừa nhận toàn 

bộ hành vi trộm cắp của mình. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 104/QĐ-ĐG ngày 23/3/2018 của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự thành phố N kết luận: Tổng giá trị tài sản 

Nguyễn Như H trộm cắp là 4.534.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 150/2018/HS-ST ngày 11 tháng 7 năm 

2018 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự; 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Như H 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án, nhưng được trừ thời gian bị cáo bị 

tạm giữ từ ngày 20/3/2018 đến ngày 29/3/2018.   

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, vật 

chứng, án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo. 

 Ngày 20 tháng 7 năm 2018, bị cáo Nguyễn Như H có đơn kháng cáo đề 

nghị cấp phúc thẩm cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm vì Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị 

cáo Nguyễn Như H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội; tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đã được cấp sơ thẩm áp dụng đầy đủ đối với bị cáo và 

tại phiên tòa phúc thẩm cũng như trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm 

không phát sinh thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác đối với bị cáo.  

 - Bị cáo Nguyễn Như H giữ nguyên kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình bị cáo, cho bị cáo được giảm nhẹ hình 

phạt để có điều kiện chăm sóc con nhỏ và người bố năm nay đã cao tuổi. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Đơn kháng cáo của bị cáo đề ngày 19 tháng 7 năm 2018 và đã nộp trực 

tiếp cho Tòa án nhân dân thành phố N vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Theo quy 

định tại Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đơn kháng cáo của bị cáo là 

hợp pháp. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận xem xét giải quyết đơn 

kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm.  

[2] Về trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Như H khai nhận toàn bộ hành vi 

mà bị cáo đã thực hiện đúng như bản án sơ thẩm nêu. Lời khai của bị cáo phù 

hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ do Cơ 

quan Cảnh sát điều tra thu thập. Như vậy, đủ cơ sở để kết luận:  

Ngày 20 tháng 3 năm 2018, tại siêu thị L địa chỉ số 58 đường 23/10, 

phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa, bị cáo Nguyễn Như H đã có hành vi 

lén lút chiếm đoạt của Công ty cổ phần Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam 

số tài sản có tổng giá trị là 4.534.000 đồng (Bốn triệu năm trăm ba mươi bốn 

nghìn đồng). Hành vi của bị cáo đã có đủ các yếu tố cấu thành tội: “Trộm cắp tài 

sản” được quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. Do vậy cấp sơ 

thẩm đã xét xử đối với bị cáo là đúng người, đúng tội. 

[3] Về nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 

Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ, gây 

ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Bản thân bị cáo 

nhận thức được hành vi của mình là sai trái, có sự theo dõi cách thức kiểm tra an 

ninh cũng như sơ hở có thể xảy ra trong kiểm soát an ninh của nhân viên siêu 

thị, chuẩn bị công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội và bị cáo đã 

trộm cắp tài sản tại nhiều gian hàng khác nhau trong siêu thị nên Tòa án cấp sơ 

thẩm áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo khỏi xã hội để giáo dục, cải tạo là 

đúng. Tuy nhiên, khi xét xử mặc dù cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định của pháp luật và tại 

phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm 

nhưng, Hội đồng xét xử cũng xét thấy: mức án 06 tháng tù mà cấp sơ thẩm đã 

xử phạt bị cáo là có phần nghiêm khắc. Bởi lẽ, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó 

khăn, bị cáo phải nuôi con chỉ hơn 05 tuổi và tài sản bị cáo trộm cắp có giá trị 

không lớn, đã được thu hồi, trả lại cho bị hại ngay sau khi bị phát hiện và sau 

khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã cố gắng tìm được việc làm nên áp dụng thêm khoản  

2 Điều 51, khoản 3 Điều 54 của Bộ luật hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo 

của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan 

hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo.  

[4] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Như H không phải chịu án phí hình sự 
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phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 343; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 

của Bộ luật Tố tụng Hình sự, 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Như H; sửa bản án sơ thẩm. 

 - Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 3 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Như H. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Như H 04 (bốn) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án. Thời gian bị cáo bị tạm 

giữ từ ngày 20/3/2018 đến ngày 29/3/2018 được tính trừ vào thời hạn bị cáo 

chấp hành hình phạt tù.  

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Như H không phải nộp án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 23 

tháng 10 năm 2018). 

  

Nơi nhận:                                                          
- Vụ GĐKT I – TANDTC; 

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND thành phố N; 

- VKSND thành phố N; 

- Công an thành phố N; 

- Chi cục THA dân sự TP N; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                              (đã ký) 

 

 

Nguyễn Anh 

 


